
1 3111001224 Võ Thị Anh Đào Nữ 21/11/1992 11TDSK01 Thưc hành

2 3111002877 Đặng Thị Tuyết Mai Nữ 14/04/1990 11TDSK01 Lý thuyết

3 3111000804 Lê Ngọc Thu Nữ 09/01/1989 11TDSK01 Lý thuyết

4 3111000790 Cao Huỳnh Minh Trí Nam 08/08/1993 11TDSK01 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

5 3111000134 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 01/11/1988 11TDSP01 Chính trị

6 3111000382 Lê Thanh Nguyên Nữ 02/09/1990 11TDSP01 Lý thuyết

7 3111000150 Phạm Âu Hồng Thủy Nữ 27/12/1983 11TDSP01 Lý thuyết

8 3111000473 Nguyễn Thanh Hùng Nam 01/12/1989 11TDSP02 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

9 3111000274 Nguyễn Minh Nhật Nam 20/01/1988 11TDSP02 Thưc hành

10 3111000413 Nguyễn Thị Kim Thủy Nữ 07/11/1992 11TDSP02 Chính trị + Thực hành

11 3111000439 Trần Hòa Trung Nam 03/09/1990 11TDSP02 Thưc hành

12 3111000574 Tôn Thất Khang Nam 21/11/1991 11TDSP03 Lý thuyết
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13 3111000976 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 13/12/1993 11TDSP03 Lý thuyết + Thực hành

14 3111000655 Nguyễn Thụy Uyên Phương Nữ 26/06/1989 11TDSP03 Lý thuyết + Thực hành

15 3111000989 Phan Thị Phương Thúy Nữ 25/10/1985 11TDSP03 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

16 3111001110 Lê Thanh Thúy Nữ 30/09/1988 11TDSP04 Thưc hành

17 3111002008 Võ Thị Trúc Giang Nữ 20/09/1993 11TDSP05 Lý thuyết

18 3111001958 Huỳnh Lê Tú My Nữ 17/09/1993 11TDSP05 Lý thuyết

19 3111002384 Bùi Lin Phăng Nữ 23/05/1992 11TDSP05 Thưc hành

20 3111002028 Nguyễn Bá Thịnh Nam 22/12/1992 11TDSP05 Lý thuyết

21 3111001639 Đồng Văn Tới Nam 11TDSP05 Lý thuyết

22 3111002254 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 01/04/1993 11TDSP06 Lý thuyết

23 3111002235 Ngô Thụy Hoàng Kim Nữ 09/10/1993 11TDSP07 Lý thuyết

24 3111002818 Lương Văn Đấu Nam 03/01/1982 11TDSP08 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

25 3111003214 Hồ Thị Trúc Giang Nữ 15/01/1992 11TDSP08 Lý thuyết

26 3111002683 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 02/09/1992 11TDSP08 Lý thuyết

27 3111002866 Đặng Thị Bích Phượng Nữ 17/04/1993 11TDSP09 Lý thuyết

28 3111003213 Phạm Thị Thùy Nữ 28/02/1990 11TDSP09 Lý thuyết

29 3111003791 Trần Thị Kim Thủy Nữ 11/07/1993 11TDSP09 Lý thuyết

30 3111002936 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 16/05/1990 11TDSP10 Lý thuyết

31 3111003593 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 27/05/1992 11TDSP10 Lý thuyết

32 3111003735 Phạm Phú Sỹ Nam 04/08/1988 11TDSP12 Lý thuyết



33 3111002939 Phạm Thị Hòa Nữ 03/01/1991 11TDSP13 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

34 3111003745 Lê Thị Thùy Linh Nữ 20/01/1993 11TDSP13 Lý thuyết

35 3111001754 Trương Phương Thảo Nữ 15/08/1993 11TDSP13 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

36 3111004021 Dương Thị Huyền Thoại Nữ 11/10/1992 11TDSP13 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

37 3111004362 Huỳnh Thị Kim Bộ Nữ 10/05/1993 11TDSP15 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

38 3111004095 Nguyễn Thị Hiền Nữ 08/10/1993 11TDSP15 Lý thuyết

39 3111004726 Vũ Thị Bích Hiếu Nữ 02/09/1993 11TDSP15 Lý thuyết

40 3111004255 Hà Thị Phương Tâm Nữ 15/05/1992 11TDSP15 Lý thuyết

41 3111004469 Nguyễn Thị Mai Thi Hương Nữ 02/09/1993 11TDSP16 Lý thuyết

42 3111004746 Trần Văn Sang Nam 29/05/1993 11TDSP16 Chính trị + Lý thuyết

43 3111004345 Lê Ngọc Tài Nam 07/05/1993 11TDSP16 Lý thuyết

44 3111004020 Nguyễn Thị Tâm Nữ 26/02/1992 11TDSP16 Thưc hành

45 3111004437 Nguyễn Thị Tình Nữ 20/07/1991 11TDSP16 Lý thuyết + Thực hành

46 3111004613 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 10/08/1991 11TDSP17 Lý thuyết

47 3111004752 Trần Hoàng Phương Nam 08/03/1993 11TDSP17 Lý thuyết

48 3111005384 Lê Thị Kiều Nữ 10/02/1993 11TDSP18 Chính trị + Lý thuyết

49 3111005370 Huỳnh Võ Thị Hồng Nhung Nữ 26/05/1993 11TDSP18 Lý thuyết

50 3111005107 Lê Thị ánh Nguyền Nữ 11TDSP19 Lý thuyết50 3111005107 Lê Thị ánh Nguyền Nữ 11TDSP19 Lý thuyết

51 3111005137 Trần Yến Thi Nữ 14/02/1992 11TDSP19 Chính trị + Lý thuyết

52 3111005015 Đỗ Ngọc Trang Nữ 14/04/1990 11TDSP19 Chính trị + Lý thuyết

53 3111005106 Lê Hữu Tú Nam 06/09/1992 11TDSP19 Chính trị

54 3111000099 Phạm Thị Anh Thư Nữ 02/01/1985 11TDSP21 Lý thuyết

55 3111002280 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 27/08/1981 11TDSP23 Lý thuyết

56 3111003532 Nguyễn Thị Huê Nữ 19/04/1989 11TDSP23 Lý thuyết

57 3111002581 Phan Trọng Phú Nam 13/01/1979 11TDSP23 Lý thuyết

58 3111003405 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/07/1988 11TDSP23 Thưc hành

59 3111004987 Nguyễn Phước Bình An Nam 11TDSP24 Lý thuyết

60 3111005323 Trần Minh Đức Nam 11TDSP24 Lý thuyết

61 3111005003 Vương Thị Thúy Lan Nữ 10/03/1983 11TDSP24 Lý thuyết

62 3111004407 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 26/09/1988 11TDSP24 Lý thuyết

63 3111004472 Nguyễn Thị Na Nữ 02/09/1993 11TDSP24 Lý thuyết

64 3111005204 Bùi Nguyễn Phương Nga Nữ 15/05/1975 11TDSP24 Lý thuyết + Thực hành

65 3111004140 Võ Thị Kim Sa Nữ 04/12/1984 11TDSP24 Lý thuyết

66 3111003655 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/06/1983 11TDSP24 Lý thuyết

67 3111005688 Trần Việt Tín Nam 11/01/1990 11TDSP25 Lý thuyết + Thực hành67 3111005688 Trần Việt Tín Nam 11/01/1990 11TDSP25 Lý thuyết + Thực hành

68 1111500904 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10/10/1986 11TDSP26 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

69 1111500958 Trương Thị Thủy Tiên Nữ 18/07/1982 11TDSP26 Chính trị + Lý thuyết + Thực hành

70 3111005418 Trần Quang Khải Nam 21/10/1993 11TDSP30 Lý thuyết + Thực hành



71 3111005451 Neáng Sa Miêng Nữ 03/04/1989 11TDSP30 Lý thuyết

72 3111005458 Neáng Sóc Phiếp Nữ 03/05/1991 11TDSP30 Lý thuyết

73 3111005514 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 10/11/1990 11TDSP30 Lý thuyết + Thực hành

74 3111005624 Nguyễn Cảnh Hải Nam 15/04/1991 11TDSP31 Lý thuyết

75 3111005621 Triệu Thị Lưu Nữ 12/01/1991 11TDSP31 Lý thuyết + Thực hành

76 3111005648 Lê Thị Thúy Phượng Nữ 08/01/1993 11TDSP31 Lý thuyết

77 1111500956 Liên Quế Quân Nữ 22/05/1991 11TDSP32 Lý thuyết + Thực hành

78 1111500859 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 08/08/1990 11TDSP32 Lý thuyết

79 1111500927 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 13/10/1990 11TDSP32 Lý thuyết + Thực hành


